TUẦN 17:
TOÁN:
Bài 40: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2 – Trang 111)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố về phép nhân, chia số có ba chữ số với (cho) số có một chữ số khi giải các bài toán vé tính giá trị của biểu thức, giải bài toán có lời văn (hai bước tính); bước đầu làm quen tính chất kết hợp của phép nhân.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
 GV chiếu trò chơi “ Vòng quay may mắn”
GV đưa ra trò chơi cho HS tham gia quay. Mỗi lần quay đến tên bạn nào thì bạn đó chọn kết quả 1 phép tính đã cho.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

- 6 HS tham gia trò chơi




- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1. (Làm việc cả lớp) Tính giá trị biểu thức
- GV quan sát hình, yêu cuẢ HS tính được giá trị của biếu thức ghi ở môi bảng rói nêu (nổi) với cánh hoa ghi sổ là giá trị của biểu thức đó (theo mẫu)
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Giải bài toán
- GV cho HS đọc đề bài, phân tích đề toán, suy nghĩ cách làm.  Yêu cầu HS giải được bài toán có lời văn liên quan số lớn gấp mấy lần số bé. 
- Gọi HS làm vào vở sau đó nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.


Bài 3: (Làm việc cả lớp) 
a.Yêu cầu HS: Dạng bài khám phá giúp HS làm quen, nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân.
[image: ]

[image: ]




+ GV chốt lại: (6 x 2) x 5 = 6 x (2x 5) (muốn tính 6 x 2 x 5 có thê’ tính (6 x 2) bằng 12 rồi nhân 12 với 5 hoặc tính (2 x 5) bằng 10 rồi lấy 6 nhân với 10).
b. GV cho HS tự vận dụng,  lựa chọn cách tính giá trị của biểu thức thuận tiện.
- Lần lượt HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau. 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng.
· - GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi. Khoanh tròn vào kết quả đúng: GV chuẩn bị sẵn
·   ( Chiếu lên màn hình cho HS chơi) 
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS quan sát và trình bày
360 + 47- 102 = 407 – 102  = 305
360 - (335 - 30) = 360 - 305 = 55
Nối cánh hoa số 305 với biểu thức A.
Nối cánh hoa số 55 với biểu thức B.
132 x (12 - 9) = 132 x 3 =396	
(150 + 30): 6 = 180 : 6 = 30	
Nối cánh hoa số 396 với biếu thức c.
Nối cánh hoa số 30 với biếu thức E.
80 + 60 x 2 = 80 + 120 = 200
Nối cánh hoa 200 với biểu thức D.

- HS đọc và phân tích bài toán cùng thống nhất giải bài toán
 Bài giải
Cây cau hiện nay cao gấp cây cau lúc mới tróng số lần là:
        6 : 2 = 3 (lần)                                                                            Đáp số: 3 lần
- HS lần lượt chia sẻ kết quả

- HS đọc được bài toán qua mô tả hình vẽ
    Con ngỗng cân nặng 6 kg, con chó nặng gấp 2 lần con ngỗng, con lợn nặng gấp 5 lần con chó. Hỏi con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
-HS phân tích bài toán và rút ra phép tính 6 x 2 x 5 = 
- HS lần lượt nêu các cách để  đưa ra kết quả.
+ Mai đã nhóm hai thừa số đầu thành biểu thức: (6 x 2) x 5 rồi tính được 60;
+ Việt đã nhóm hai thừa số sau thành biểu thức 6 x (2 x 5) rồi tính được 60;
Rô-bốt đã nhận xét (như bóng nói) cả hai bạn đều làm dùng, cách tính của Việt thuận tiện hơn.



-HS làm vào vở sau đó trình bày
8 x 5 x 2 = 8 x (5 x 2) = 8 x 10 = 80
9 x 2 x 5 = 9 x (2 x 5) = 9 x 10 = 90
	




- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS chọn kết quả đúng

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





TOÁN:
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I
BÀI 41: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100; 1000
 ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Ngày ….. tháng ..... năm .........
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân, phép chia số có hai chữ số với (cho) số có một chữ số trong phạm vi 100; 1000.
- Thực hiện được phép chia, phép nhân nhẩm trong phạm vi 100.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số và phép chia có dư.
  - Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế HS được phát triển hoạt động tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
  2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
  - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức khởi động bài học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái dâu”. 
- GV nêu luật chơi :
- GV đưa ra các câu hỏi :
*Chọn đáp án đúng:
+  327 x 3 = ?
A. 980       B. 981      C. 891     D. 890
+  360 + 47 – 102 = ?
A. 55        B. 500      C. 396      D. 305
+8 x 5 x 2 = ?
A. 60        B. 70           C. 90   D. 80
- GV nhận xét, khen ngợi HS .
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe luật chơi.




- HS  xung phong trả lời.



- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1. Tính nhẩm
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV quan sát hình, yêu cầu HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.



- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. Đặt tính rồi tính:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- Gọi HS làm vào vở sau đó nêu kết quả. 


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Đ, S?
- GV cho HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS tính nhẩm kết quả từng phép tính rồi đối chiếu kết quả với kết quả đã cho rồi kết luận.


- Gọi HS làm vào phiếu nhóm sau đó nêu kết quả và giải thích lí do chọn Đ(S)

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Bài toán ?
- GV cho HS đọc đề bài.
- Gọi 1 HS đọc đề.
- GV HDHS phân tích bài toán: 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.
- Gọi HS nhận xét.
- Thu vở chấm, sửa bài. 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 5: Bài toán ?
- GV cho HS đọc đề bài.
- Gọi 1 HS đọc đề.
- GV HDHS phân tích bài toán: 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.

- Gọi HS nhận xét.



[bookmark: _GoBack]
- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- 1 HS đọc yêu cầu.
*HĐ cả lớp
- HS thực hiện tính và trình bày.
*Đáp án:
a) 20 x 3 = 60       b) 60 : 2= 30
    40 x 2 = 80            80 : 4 = 20
   50 x 2 = 100           90 : 3 = 30
   30 x 3 = 90           100 : 5 = 20
- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân
- HS làm bài vào vở.
- HS đổi chéo vở nhận xét lẫn nhau.
- HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- Lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 2
- HS làm việc nhóm 2, thực hiện tính nhẩm rồi so sánh.
- Các nhóm lần lượt nêu kết quả.
*Đáp án :
a) Phép tính sai, ghi S.
Phép tính đúng là: [image: ]

b) Phép tính đúng, ghi Đ.

- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân
- HS phân tích đề toán và trình bày bài làm vào vở.
Bài giải
Số học sinh đi thăm lăng bác Hồ là
45 x 2 = 90 (học sinh)
Đáp số : 90 học sinh
- HS trả lời.
-1 HS làm bảng lớp.
- HS nhận xét, sửa bài nếu sai.
- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân

- HS phân tích bài toán.
* Kết quả :
- HS trả lời.
-1 HS làm bảng nhóm.
Ta có: 28 : 5= 5 ( dư 3)
Có 28ℓ, đựng trong 5 can, mỗi can 5 ℓ và thừa ra 3ℓ nên cần thêm một can nữa. 
Vậy cần ít nhất số can để chứa hết lượng nước mắm đó là:
                      5 + 1 = 6 ( can)
                                Đáp số: 6 can

	4. Vận dụng:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương một số học sinh tích cực xây dựng bài.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	

- HS lắng nghe.

	IV.  Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

















TOÁN:
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I
BÀI 41: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100; 1000
 ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk112780385]- Thực hiện được phép chia, phép nhân nhẩm trong phạm vi 100.
- Thực hiện được phép nhân, phép chia đã học trong phạm vi 1000.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có ba chữ số với số có một chữ số.
[bookmark: _Hlk112780400]  - Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế HS được phát triển hoạt động tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
  2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
  - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức khởi động bài học.
- GV tổ chức trò chơi “ Cá bơi, cá nhảy ” để khởi động bài học.
*Cách chơi: Giáo viên hoặc học sinh điều khiển trò chơi.
- Cho cả lớp đứng dậy.
- GV nói: "Mặt nước", tay thì đưa ngang làm mặt nước học sinh làm theo, nói to theo.
- GV nói: "Cá nhảy", làm động tác cá nhảy, tay đưa lên cao, học sinh làmtheo và hô: "chíu"
- GV nói: "Cá lặn", làm động tác đưa tay xuống học sinh làm theo và hô:"chủm.
*Chú ý: Người quản trò nói một đằng làm một nẻo. Người quản trò gây mất tập trung cho người chơi
- GV tổng kết, biểu dương HS.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS chơi trò chơi.
- HS lắng nghe luật chơi.

- HS xung phong trả lời.







- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV quan sát hình, yêu cầu HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.



- Gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- Gọi HS làm vào vở sau đó nêu kết quả. 


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Đ, S?
- GV cho HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS tính nhẩm kết quả từng phép tính rồi đối chiếu kết quả với kết quả đã cho rồi kết luận.


- Gọi HS làm vào phiếu nhóm sau đó nêu kết quả và giải thích lí do chọn Đ(S)
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Bài toán ?
- GV gọi HS đọc đề bài.
- GV HDHS phân tích bài toán: 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.
- Gọi HS nhận xét.





- Thu vở chấm, sửa bài. 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 5: Tìm chữ số thích hợp.
- GV cho HS đọc đề bài.
- Gọi 1 HS đọc đề.
- GV HDHS cách điền số vào ô trống .
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
	
- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân
- HS thực hiện tính giá trị biểu thức.
a)300 x 3 = 900    b) 800 : 4 = 200
   400 x 2 = 800       700 : 7 = 100
   200 x 4 = 800       600 : 3 = 200
   500 x 2 = 1000     400 : 2 = 200
- HS đổi chiếu nhận xét, bổ sung.
- HS chia sẻ kết quả trước lớp.

- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân
- HS làm bài vào vở.
- HS đổi chéo vở nhận xét lẫn nhau.
- HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- Lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 2
- HS làm việc nhóm 2, thực hiện tính nhẩm rồi so sánh.
- Các nhóm lần lượt nêu kết quả.
*Đáp án :
a) Phép tính đúng, ghi Đ.

b) Phép tính sai, ghi S.


- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân
- HS lắng nghe GV hướng dẫn và phân tích đề bài, tìm cách  giải bài toán .
- HS tóm tắt bài toán
- HS làm bài tập vào vở và trình bày bài làm. 
Bài giải
Các bạn xếp được số hộp bánh là:
256 : 8 = 32 (hộp)
Đáp số: 32 hộp bánh
- HS nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân
- HS lắng nghe GV hướng dẫn bài làm.
- HS chia sẻ cách điền số và kết quả. 152 x 4 = 608;      38 x 7 = 266
- HS nhận xét bài làm của HS.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng:
- GV tổ chức củng cố lại kiến thức đã học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài học sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe.

	IV.  Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
















TOÁN
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I
BÀI 41: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100; 1000
 ( Tiết 3)
Thời gian thực hiện: Ngày ….. tháng ..... năm .........
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk112781242]- Thực hiện được phép nhân, phép chia số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân (chia).
- Xác định được  của một nhóm đồ vật.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số và bài toán gấp lên một số lần.
[bookmark: _Hlk112781295]  - Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế HS được phát triển hoạt động tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
    2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
  - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
*Cách chơi : Quản trò hô: Ta là vua! 
  Cả lớp thưa: Muôn tâu bệ hạ. Đồng thời cúi thấp hơn vua. HS nào không cúi thấp hơn sẽ bị gọi lên và múa phạt)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe luật chơi.

- HS chơi trò chơi.




- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.
- GV gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân và tìm đáp án đúng tring mỗi câu hỏi.


- Yêu cầu 1 số HS trình bày kết quả trên bảng, HS khác đối chiếu nhận xét.





- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
- GV gọi HS đọc đề bài.
-Yêu cầu HS quan sát phép tính trong (SGK), từ đó xác định số cần tìm trong mỗi phép tính.
- GV cho HS làm bài vào vở ôli.

- GV yêu cầu HS nêu kết quả .

- Gọi HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Bài toán ?
- GV gọi HS đọc đề bài.
- Gọi 1 HS đọc đề.
- GV HDHS phân tích bài toán: 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.
- Gọi HS nhận xét.




- Thu vở chấm, sửa bài. 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 4: Số?
- GV cho HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS tính nhẩm kết quả từng phép tính rồi đối chiếu kết quả với kết quả đã cho rồi kết luận.


- Gọi HS làm vào phiếu nhóm sau đó nêu kết quả và giải thích lí do .
- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 5: Đố em!
- GV cho HS đọc đề bài.
- Gọi 1 HS đọc đề.
- GV HDHS cách điền số thích hợpvào ô trống .
- Yêu cầu HS làm vở, theo dõi hướng dẫn.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân
- HS đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng.
- HS trình bày kết quả.
*Kết quả :
a) Kết quả của phép nhân 192 x 4 = 768. Chọn B.
b) Kết quả của phép chia 906 : 3 = 302. Chọn D.
c) 628 : 8 = 78 (dư 4). Vậy số dư của phép chia 628 : 8 là 4. Chọn C.
- HS nhận xét bài của bạn.
- HS lắng nghe.



- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân

- HS quan sát, nêu số cần tìm.
- HS nhắc lại quy tắc tìm thành phần chưa biết đã học.
- Chia sẻ kết quả trước lớp và nêu cách làm của mình.
a. 31           b. 735         c.9
- Đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- HS nhận xét kết quả của bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân

- HS phân tích đề bài, tìm cách  giải bài toán.
- HS tóm tắt bài toán
- HS làm bài tập vào vở và trình bày bài làm. 
Bài giải
Số bông hoa Mai hái được là:
25 x 3 = 75 (bông hoa)
Cả hai chị em hái được số bông hoa là:
25 + 75 = 100 (bông hoa)
Đáp số: 100 bông hoa
- HS nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 2
- HS làm việc nhóm, thực hiện tính nhẩm rồi so sánh.
- Các nhóm lần lượt nêu kết quả.
*Đáp án :
Ta đếm được trong hình vẽ có tất cả 15 ngôi sao.
 số ngôi sao là 15 : 3 = 5 (ngôi sao)
 số ngôi sao là 15 : 5 = 3 (ngôi sao)
- HS nhận xét. 
- HS đọc đề bài.
*HĐ cá nhân
- HS lắng nghe GV hướng dẫn bài làm.
- HS chia sẻ cách điền số và kết quả.
            21 x 3 = 63 
- HS nhận xét bài làm của HS.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng:
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi để củng cố lại bài học.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương một số học sinh tích cực xây dựng bài.
- GV dặn dò về nhà chuẩn bị bài học sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe.

	IV.  Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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TOÁN
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Bài 42: ÔN TẬP BIỂU THỨC SỐ (T1) – Trang 116
Thời gian thực hiện: Ngày …. tháng ..... năm ......... 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và tính được giá trị cùa biểu thức số có hai dấu phép tính, có hoặc không có dấu ngoặc.
-  So sánh được giá trị của biểu thức số có phép cộng, trừ, nhản, chia với một số.
-  Giải được bài toán có nội dung thực tế bằng hai phép tính trong phạm 1 000.
- Qua thực hành, luyện tập sẽ phát triển năng lực tính toán, năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS.
-  Qua giải bài toán thực tế sẽ giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức khởi động bài học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Heo Peppa đi mua sắm”. 
- GV nêu luật chơi.
- GV đưa ra các câu hỏi:
+  300 x 3 = ?
+  848 : 4 = ? 
- GV nhận xét, khen ngợi HS .
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe luật chơi.



- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	2.  Luyện tập:
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức.
· GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

· Yêu cầu HS nêu cách làm bài.









- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Giải bài toán
- GV cho HS tìm hiểu đề bài:



+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Phải làm phép tính gì?








- GV và HS chữa bài cho HS
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. Những biểu thức nào dưới đây có giá trị  lớn hơn 80?
· GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- GV nhắc lại cách làm bài: Tính giá trị của biểu thức xong, so sánh kết quả với 80.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Đố em ! 
( Đây là bài tập “nâng cao” dành cho HS khá, giỏi, do đó khòng yêu cầu tất cả HS làm bài này.)
-  GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài rồi suy nghĩ cách làm bài.
-  GV giải thích cho HS hiểu yêu cầu của bài: Thay dấu “?” bằng dấu phép tính “+” hoặc sao cho giá trị của biểu thức đó bằng 5.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
* HĐ cá nhân
- HS nêu cách tính giá trị của biểu thức (Thực hiện tính nhân/ chia trước, cộng / trừ sau)
- Cá nhân làm vào vở.
· 4HS chữa bài trước lớp
a)731 – 680 + 19 = 70
b) 63 x 2 : 7 = 18
c) 14 x 6 – 29 = 55
d) 348 + 84 : 6 = 362
- HS đổi vở, kiểm tra bài, nhận xét bài của bạn
- HS đọc yêu cầu bài tập .
* HĐ nhóm 2
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS trả lời câu hỏi:
+ 1 bao gạo nặng 30kg, 1 bao ngô 45kg
+ 3 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu kg?
+ Thực hiện phép nhân và cộng
·  HS làm bài vào vở.
3 bao gạo nặng số ki – lô – gam là:
             30 x 3 = 90 (kg)
3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng số 
ki – lô – gam là:
              90 + 45 = 135 (kg)
                            Đáp số: 135 kg
· 1HS làm vào bảng nhóm và trình bày trước lớp.


· HS đọc yêu cầu của bài.
* HĐ nhóm đôi
· HS nêu cách làm bài.
· HS tính và trao đổi kết quả nhóm đôi.
* Kết quả: 
· Các biểu thức B, C, D có giá trị lớn hơn 80.
- HS nêu miệng kết quả trước lớp.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nêu kết quả:
+Em có thể thực hiện các phép tính:
      5 + 5 - 5 = 10 – 5 = 5
      5 - 5 + 5 = 0 + 5 = 5


- HS nhận xét lẫn nhau.

	3. Vận dụng:
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức ( Chơi trò chơi tiếp sức: tính giá trị của biểu thức)
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương một số HS.
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài học sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- HS lắng nghe.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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